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Thử tìm giải pháp thuỷ lợi cho đồng bằng Cửu Long: 
  Phần 8. Thách thức với biển cả  

Trần Đăng Hồng, PhD 
 

 Để gia tăng diện tích canh tác lúa, việc đưa nước ngọt vào vùng đất nhiểm mặn dọc duyên hải 
và bán đảo Cà Mau được thực hiện từ lâu. Dưới thời Cao Miên, người Khmer đã đào nhiều 
kinh như kinh Beng Kok (tức Bưng Cóc) và kinh Tà Lim ở vùng Sóc Trăng. 

Đến thời Pháp thuộc, một hế thống kinh đào chằng chịt cùng các kinh phụ dẫn nước ngọt từ 
sông Hậu đến Sóc Trăng như kinh Kế Sách - Sóc Trăng, kinh Cái Côn đến Phụng Hiệp (Ngã 
Bảy) và từ đó qua nhiều kinh khác đưa nước ngọt đến Sóc Trăng, Bạc Liêu, và Cà Mau. Mặt 
khác một số kinh phụ nối kinh Xà No vào vùng U Minh, Bạc Liêu (xem phần 6). 

Từ năm 1991, với nhu cầu đảm bảo an ninh lương thực, chương trình ngọt hóa bán đảo Cà 
Mau qua công trình Quản Lộ – Phụng Hiệp được tiếp tục và phát triển thêm từ các công trình 
dở dang thời Pháp thuộc, sau đó là công trình ngọt hóa Nam Măng Thít, Gò Công và Bến Tre 
với cống đập Ba Lai.  

 VẤN ĐỀ NHIỂM MẶN Ở ĐBCLVN 

Tùy theo ba yếu tố chánh là lưu lượng của sông, thủy triều và gió mà nước ngọt của sông lấn 
ra ngoài biển trước khi hòa lẫn vào nước biển, hay ở cửa sông, hay nước mặn chảy ngược vào 
sông để xâm nhập vào nội địa. Nếu vận tốc yếu, thủy triều lên cao, và gió chướng thổi vào, 
nước mặn xâm nhập sâu vào sông.  

Nước biển chứa khoảng 35 g muối ClNa trong một lít (tức 3.5% hay 35 phần ngàn). Tiêu chuẩn 
nước uống ở Tây Phương là <0.25 g/l. Nước chứa 0.14 g/l thì vô hại đối với hoa màu. Có vài 
loại hoa màu chịu đựng được nước 0.36 g/l. Trên số lượng này, thực vật thông thường có dấu 
hiệu ngộ độc hay bị chết (6). Tuy nhiên, có khoảng 3,500 loài (species) thực vật chịu đựng 
được nước mặn – gọi là nhóm halophytes. Trong số này, có thực vật trong rừng ngập mặn 
(mangroves), đứng đầu chịu mặn  là cây Mấm (Avicennia alba). Một số loài thực vật trong sa 
mạc cũng chịu đựng được nước mặn. Lúa (Oryza sativa) thông thường không thể canh tác khi 
nước có độ mặn quá 4 g/l. Trong canh nông, thường không dùng độ mặn theo cách tính bách 
phân (% muối) mà dùng độ dẫn điện (Electrical  conductivity Ece) với đơn vị Siemens per meter 
(Sm-1). Chẳng hạn nước biển 35 g muối/l ở 20°C có Ece = 4.8 Sm-1, và nước chưng (distilled 
water) không chứa muối khoáng nào có Ece =  5.5 × 10-6 Sm-1. Nước mặn chứa 1.227 g/l, 
2.629 g/l và 5.550 g/l có Ece lần lựợt là 0.2, 0.4 và 0.8 Sm-1. 

Các giống lúa thông thường có triệu chứng ngộ độc ở 0.16 Sm-1, tuy nhiên giống lúa kháng 
mặn như CSR10 của Australia vẫn cho năng xuất khá ở 1 Sm-1. 

Nước uống cho gia súc phải <1.5 g/l. Cá nước ngọt có thể sống được ở 15 g/l. 

Vì tỉ trọng khác nhau (nước biển khoảng 1.025 g/ml, nước ngọt là 1.00), nước ngọt ở trên mặt, 
nước mặn ở đáy, tạo một cái lưởi nước mặn có hình dáng một cái nêm (salt wedge). 
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Ranh nước biển xâm nhập vào nội địa ĐBCLVN với nồng độ muối 10 g/l, 3 g/l và 1 g/l (7). 

Vì ảnh hưởng thủy triều, và lưu lượng dòng sông xuống thấp trong mùa khô hạn, nên nước 
biển xâm nhập sâu vào nội địa. Riêng năm hạn hán 1993 và 1998, nước ngọt sông Cửu Long 
xuống rất thấp ở vùng Cà Mau, nên khoảng 1/3 diện tích Cà Mau bị nhiểm mặn 4 g/l muối, 
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không canh tác được. Năm 1999, riêng tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang và Cà Mau 
khoảng 100,000 ha đất canh tác bị nhiểm mặn. Ngay cả đầu năm 2001, khi bắt đầu mùa mưa 
vào tháng 5, một số tỉnh đồng bằng Cửu Long vẫn bị nước mặn xâm nhập trầm trọng.  

Độ mặn có khuynh hướng gia tăng. Chẳng hạn, độ nhiểm mặn đo cùng một địa điểm ở vùng 
Long An gia tăng từ 0.3 g/lít vào tháng 3/2002 lên 1.8 g/l vào tháng 3/2004. Tại cống Cái Xe 
(ranh Mỷ Xuyên và thị xả Sóc Trăng) ngày 20/2/2005 độ mặn trong nước là 5.9 g/l. Tại cống 
Xuân Hoà (Gò Công), vào những năm trước đây độ mặn chỉ ở mức 2 g/l, nhưng những năm 
gần đây độ mặn đạt mức 3 g/l hay 5 g/l. 

Tại các tỉnh dọc duyên hải từ Bà Rịa cho tới Cà Mau và Hà Tiên, vào mùa nắng hạn nước mặn 
xâm nhập vào nội địa từ vài km đến 120 km, tuỳ năm và tuỳ địa phương.  

Toàn thể diện tích bị nhiểm mặn ở đồng bằng Cửu Long trong mùa khô hạn bình thường biến 
thiên giữa 1.4 và 2.0 triệu ha. Năm nào khô hạn trầm trọng, như năm 1998, diện tích nhiểm 
mặn có thể lên tới 2.8 triệu ha (8). 

 CÁC CÔNG TRÌNH MANG NƯỚC NGỌT ĐẾN VÙNG NHIỂM MẶN 

Một khi hệ thống kinh đào thiết lập chằng chịt và sâu rộng ở vùng duyên hải đương nhiên gia 
tăng việc xâm nhập nước mặn, và vì vậy phải có công trình ngăn mặn ở cuối kinh. Trong các 
dự án hoạch định thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng Hòa trong thập niên 1960s đã có nhiều 
công trình ngăn nước mặn trong ĐBCLVN, nhưng vì chiến tranh, cho mải tới thập niên 1990s 
mới được thực hiện quy mô (4). 

Để gia tăng diện tích canh tác lúa, các công trình hiện nay không những bảo vệ vùng đất chỉ 
nhiểm mặn trong mùa hạn, mà còn biến vùng đất nước lợ quanh năm thành vùng nước ngọt, vì 
vậy vùng duyên hải ĐBCLVN thiết lập nhiều hệ thống kinh đào, đê sông, đê biển, cống ngăn 
mặn.  

Công trình lớn nhất là Quản Lộ - Phụng Hiệp mang nước ngọt cho vùng trồng lúa một vụ/năm, 
có tổng diện tích 450,000 ha trong Bán Đảo Cà Mau, bao gồm các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và 
Cà Mau để chuyển thành vùng canh tác 2 hay 3 vụ lúa/năm (4). Vì kế hoạch áp đặt không phù 
hợp với nhu cầu phát triển kinh tế của dân chúng là nuôi thủy sản, chánh là tôm cần nước mặn, 
dân chúng tự động phá hủy một số công trình ngay sau khi hoàn thành (2001). Vì áp lực của 
dân phá đập để nuôi tôm, chính phủ phải sửa chửa kế hoạch và xây dựng lại công trình để 
nước mặn trở lại một số vùng (4). 

Công trình được xem thành công nhất là công trình ngăn mặn Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang, 
bảo vệ 54,700 ha đất trong số này là 37,000 ha đất nông nghiệp (4). 

 Hệ thống thủy nông Quản Lộ Phụng Hiệp 

Từ năm 1918, Pháp nghiên cứu hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp, đào một số kinh mang 
nước ngọt từ sông Hậu. Năm 1940, nghiên cứu làm cống ngăn nước mặn ở Cổ Cò trên sông 
Mỹ Thanh, và bắt đầu thi công năm 1944, nhưng bị đình chỉ vì chiến tranh. Năm 1970, Viêt 
Nam mướn hảng Nippon (Nhật) nghiên cứu và thiết kế hệ thống ngăn mặn tại Cổ Cò, nhưng 
chưa thực hiện được. Mải tới 1992, dự án ngăn mặn Cổ Cò mới được thực hiện, mục đích 
mang nước ngọt sông Hậu tới toàn vùng phía đông sông Gành Hào gần sát biển. Tại Cổ Cò 
đập ngăn mặn chắn qua sông dài 240 m, cao 16 m, 1 cống có 10 cửa, mỗi cửa rộng 10 m, lưu 
lượng tiêu là 1,150 m3/s.  

Tiếp theo là một loạt 11 cống đập ngăn mặn khác được thiết lập trên các sông chánh hay kinh, 
cống rộng từ 5 đến 25 m, cống tự động đóng mở khi thủy triều cao hay thấp. Ngoài ra, đào 
thêm kinh cấp 2 khoảng 250 km. Công trình hoàn thành năm 2001. Mục tiêu của công trình là 
mang nước ngọt để canh tác 2 vụ lúa/năm (5, 7). 
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Hệ thống Quản Lộ - Phụng Hiệp (7) 

Trước khi có công trình ngọt hóa Quản Lộ – 
Phụng Hiệp, hệ sinh thái mặn là chủ yếu ở 
vùng này. Khi công trình với hệ thống cống 
ngăn mặn được hoàn thành năm 2001, vùng 
Bạc Liêu chia thành hai vùng sinh thái mặn và 
ngọt. Vùng phía Bắc Quốc lộ 1A được ngăn 
mặn đã trở thành vùng ngọt hóa chuyên trồng 
lúa; vùng phía Nam là vùng sinh thái mặn phần 
lớn diện tích vẫn trồng lúa một vụ trong mùa 
mưa, một phần chuyên nuôi tôm và sản xuất 
muối.  
Những năm đầu, chương trình ngọt hóa đã 
đem lại hiệu quả kinh tế rất khả quan, vùng 
chuyên canh lúa của các huyện Phước Long, 
Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Giá Rai từ sản xuất lúa 
một vụ chuyển lên hai hay ba vụ. Kể từ năm 
2000, khi các cống ngăn mặn trên địa bàn tỉnh 

Bạc Liêu và Cà Mau khép kín thì bắt đầu nảy sinh một số vấn đề. 

 

Cống đập Phước 
Long (Bạc Liêu) 
lúc mở (trái) và 
đóng cửa cống 
(phải) 

 

 

Trong vùng ngọt hóa, có một phần diện tích đáng kể thuộc các huyện Phước Long, Hồng Dân 
và Giá Rai trước đây nuôi thủy sản, nay có nước ngọt nhưng trồng lúa không hiệu quả. Do 
công trình không hoàn thiện, nước mặn vẫn xâm nhập được vào vùng ngọt hóa tạo điều kiện 
nuôi tôm trên các diện tích trũng thấp, nhất là những khu vực trồng lúa kém hiệu quả. Ngoài ra, 
từ năm 1999 giá tôm sú tăng mạnh, nuôi tôm có lợi nhuận cao hơn so với trồng lúa, nên ở vùng 
Nam dân phá đê phá đập đưa nước mặn vào đồng ruộng để chuyển sang nuôi tôm. Phong trào 
nuôi tôm bộc phát, kích thích người dân vùng phia Bắc trước đây đã nuôi tôm trong vùng trũng 
càng quyết tâm nuôi tôm trở lại trong vùng ngọt hóa. Một số đê đập bị dân phá hủy thêm. Sau 
này, việc nuôi tôm thất bại, phá sản, vì bệnh, giá tôm trên thị trường quốc tế thấp, tôm xuất 
cảng bị trả lại vì không theo đúng tiêu chuẩn y tế, v.v. một số nông dân trong vùng ngọt hóa 
chuyển sang nuôi tôm nay trở lại trồng lúa thì đất đã bị sa mạc hóa vì nhiểm mặn trở lại. 

Để sửa chửa vấn đề, các cấp địa phương điều chỉnh lại quy hoạch sản xuất Nông – Lâm – 
Ngư – Diêm nghiệp, ấn định lại các vùng sinh thái: 

- Vùng Nam Quốc lộ 1A là vùng sinh thái mặn, diện tích tự nhiên 99,847 ha, nay trở lại chuyên 
nuôi thủy sản nước mặn. 
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- Vùng Bắc Quốc lộ 1A, gồm 2 tiểu vùng, (i) tiểu vùng sinh thái nước lợ, diện tích tự nhiên 
74,908 ha, trở lại cho nuôi trồng thủy sản nước mặn lợ; và (ii) tiểu vùng sinh thái ngọt, diện tích 
tự nhiên 79,947 ha, giữ canh tác lúa và hoa màu cần nước ngọt. 

Tuy nhiên, việc tranh chấp nước ngọt cho lúa và nước mặn/lợ cho nuôi tôm vẫn tiếp diển tới 
nay (2009) trên khắp vùng ngọt hóa Bán đảo Cà Mau, gồm các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà 
Mau (13).  

Cho tới nay, vẫn chưa có một giải pháp kỹ thuật thích nghi đáp ứng thỏa đáng cho hai giới 
trồng lúa và nuôi tôm trong bán đảo Cà Mau. 

Ðể đem nước mặn phục vụ cho khoảng 80,000 ha đất chuyển đổi từ trồng lúa sang nuôi tôm ở 
Bạc Liêu, các chuyên viên thủy lợi chuyển nước mặn ở biển Tây từ nguồn nước mặn sông Cái 
Lớn (tỉnh Kiên Giang) vào các kinh về hướng Cà Mau. Chính đường nước mặn này xâm nhập 
vào vùng canh tác lúa quan trọng ở tam giác Ninh Quới, đồng thời xâm nhập lên tận huyện Ngã 
Năm  (tỉnh Sóc Trăng) cũng là vùng canh tác lúa và hoa màu quan trọng.  

Ngược lại, khi Bạc Liêu vận hành hệ thống cống dọc theo quốc lộ 1A để hạn chế mức độ xâm 
nhập mặn vào đồng rưộng lúa, thì lại xảy ra hiện tượng thiếu nước mặn để nuôi tôm ở nhiều 
khu vực của các huyện Hồng Dân, Giá Rai, Phước Long.  

Kể từ khi Bạc Liêu chuyển đổi một phần diện tích từ hệ sinh thái ngọt sang mặn thì các xã cuối 
nguồn của khu vực U Minh hạ và U Minh thượng (Cà Mau) không còn nguồn nước ngọt về để 
trồng lúa, bởi nguồn nước mặn đầu nguồn khu vực tỉnh Bạc Liêu đã chặn đứng nguồn nước 
ngọt dẫn về Cà Mau theo kinh xáng Quản lộ - Phụng Hiệp.  

Một công trình lớn khác trong Bán Đảo Cà Mau là Âu thuyền Tắc Thủ cũng mang nhiều chỉ trích 
(2). 

 Âu thuyền Tắc Thủ. Tháng 7 năm 2005, âu tầu Tắc Thủ nằm ở ngã ba sông Ông Đốc - sông 
Cái Tàu và sông Trẹm hoàn thành. Công trình được xây dựng nhằm duy trì sự giao thông 
đường thủy và ngăn mặn của sông Gành Hào và sông Ông Đốc lên khu vực Thới Bình trong 
mùa khô. Âu tầu được thi công bằng bêtông cốt thép có hình chữ U với chiều dài 206 m, gồm 
đầu âu thượng và hạ dài 28 m, thân âu dài 150 m, chiều rộng thông thuyền là 14 m, cao trình 
đáy âu là -3,5 m và đỉnh âu là + 2 m. 

Theo thiết kế tại đầu âu có lắp 2 bộ cửa bằng thép không gỉ vận hành nhờ hệ thống bơm thủy 
lực, cho phép 3 sà lan 250 tấn và 1 sà lan 500 tấn cũng như các phương tiện dân dụng khác 
thông qua âu, đồng thời ngăn mặn xâm nhập vào phía Tây theo đường sông Ông Đốc, giữ ngọt 
trong mùa khô, tiêu úng vào mùa mưa kết hợp xả phèn đầu mùa mưa vùng Quảng Lộ - Phụng 
Hiệp và vùng U Minh.  

Công trình này bị nhiều chỉ trích, vì mới hoàn thành mà nay đã xuống cấp trầm trọng (hệ thống 
thủy lực mở cửa, hệ thống điện, camera bị hỏng không sử dụng được, công trình bị lún sụt tới 
30 cm, v.v.), làm chậm trể giao thông tàu thuyền hơn trước khi chưa có,  và nước mặn vẫn xâm 
nhập vào vùng ngọt hóa  như khi chưa có công trình, nhiều kinh rạch ở U Minh, Thới Bình 
nhanh chóng bị bồi lắng vì âu tầu thu hẹp dòng chảy (báo Giao thông Vận Tải, 22/10/2009).  

 Hệ thống thủy lợi ngọt hóa và ngăn mặn tỉnh Bến Tre  

Dự án ngọt hóa vùng Bắc Bến Tre bao gồm 3 dự án với nhiều công trình (9):  

(i) Công trình thủy lợi Cây Da gồm nhiều cống (như Cống 2B, Cống Láng Sen, Cống Giồng Quí 
và Cống Rạch Lá). 

(ii) Dự án thủy lợi Cầu Sập hoàn thành với các công trình đầu mối (như Cống Cái Mít, Cống 
Cầu Sập, Cống Xẻo Sâu, Cống Cái Bông, Cống Mương Đào, Kinh trục Sơn Đốc).  



6 
 

(iii) Hệ thống thủy lợi Châu Bình - Vàm Hồ thuộc hai huyện Ba Tri và Giồng Trôm gồm Cống 
Vàm Hồ, Cống Rạch Điều, Cống K20, Cống Bà Bồi, Cống Bần Qùy, Cống Châu Phú, Cống 
Đầm Hồ, Cống Cả Ngang và tuyến đê ven sông Ba Lai.  

Thiết lập đê ven sông Cổ Chiên để bảo vệ Cù Lao Minh (gồm 3 huyện Mỏ Cày, Thạnh Phú và 
Chợ Lách), với các Cống Vàm Đồn, Cống Bình Bát, Cống Cái Lức, Cống Tổng Can, Cống Cái 
Bần, Cống Cả Ráng Sâu.  

Thiết lập hệ thống đê ven sông Hàm Luông với các  Cống Cổ Rạng, Cống Xẻo Vườn, Cống 
Tân Hương, Cống Tám Dốc, Cống Cầu Tàu.  

Ở khu vực Chợ Lách xây dựng hệ thống đê bao ven các cồn nổi như Cồn Phú Đa, Cồn Phú 
Bình, Cồn Kiến, Cồn Lát và đê bao cục bộ thuộc các xã Vĩnh Thành, Sơn Định, Hòa Nghĩa, 
Long Thới, Tân Thiềng, Phú Sơn, Vĩnh Hòa, Hưng Khánh Trung.  

            Công trình lớn nhất là công trình ngọt hóa và ngăn mặn vùng Bắc Bến Tre, ở 2 cù lao 
lớn là cù lao Bảo và cù lao An Hóa (gồm các huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Ba Tri, Bình Đại 
và Thị xã Bến Tre), với dân số trên 0.8 triệu dân. 

 Cống đập Ba Lai 
Một công trình lớn ở Công Trình Ngọt Hóa Bến Tre là đập Ba Lai. Sông Ba Lai là một nhánh 
sông lớn của Sông Tiền tại tỉnh Bến Tre, là ranh giới tự nhiên giữa cù lao An Hóa và cù lao Bảo. 
Vào khoảng đầu thế kỷ 20, dòng chảy từ sông Tiền đến địa phận xã An Hóa bị phù sa bồi đắp 
nên ngày càng cạn và hẹp. Ngày nay, nguồn nước của sông Ba Lai chủ yếu từ sông Mỹ Tho 
chảy sang qua kinh An Hóa. Bắt đầu từ vị trí ngã tư kinh An Hóa tại xã An Hóa, sông chảy về 
hướng Đông Nam đổ ra biển Đông tại cửa Ba Lai, nằm giữa hai huyện Bình Đại và Ba Tri. 
Sông có chiều dài khoảng 55 km. Vì dòng chảy của sông Ba Lai yếu, bị phù sa bồi đắp và cửa 
sông Ba Lai bị nghẽn ở đầu ra cửa biển. Do đó sông Ba Lai đang dần dần trở thành dòng sông 
"chết". 

Hiện nay cửa sông Ba Lai bị lấp dòng bởi đập Ba Lai, và thay vào đó là cống Ba Lai. Cống đập 
Ba Lai có mục tiêu ngăn nước mặn xâm nhập từ biển, giữ nguồn nước ngọt cho nông nghiệp 
khoảng 115,000 ha đất tự nhiên, trong đó 88,500 ha đất canh tác, và cung cấp nước sinh hoạt 
cho các huyện Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm, Châu Thành và thị xã Bến Tre. Hệ thống cống đập 
này đặt tại khu vực xã Thạnh Trị (huyện Bình Đại) và xã Tân Xuân (huyện Ba Tri), được khởi 
công ngày 27 tháng 1 năm 2000, đưa vào sử dụng ngày 30 tháng 4 năm 2002. 

Đập Ba Lai dài 544 m, đỉnh đập cao 3.5 m, đáy sông sâu 8.0 m, mặt đập rộng 10 m. Cống Ba 
Lai gồm 10 cửa, mỗi cửa kích thước 8 m x 7.2 m, chiều rộng thông nước (khẩu độ) 84 m, chiều 
dài thân cống 16 m, vận hành bằng van tự động 2 chiều. 

 
 
Đập Ba Lai  
(Bến Tre) 

 

  

 

 

Kể từ ngày hoạt động (2002) vì cửa sông Ba Lai bị cống bít kín, nước sông Ba Lai dồn vào 
sông Giao Hòa để chảy qua sông Mỹ Tho; do đó, nước chảy rất xiết và làm cho hai bờ sông 
đều bị sạt lở. Cống Ba Lai có lẽ cũng là nguyên nhân chính khiến cho cồn Bà Ðáng ở huyện 
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Châu Thành đang chìm xuống sông Ba Lai. Ngày trước, cồn có diện tích khoảng 300 ha được 
dự trù xây dựng điểm du lịch sinh thái, nay chỉ còn vài chục mét vuông mà thôi (6).  

Hiện nay, sau khi hoàn thành cống đập Ba Lai, nước mặn vẫn tiếp tục xâm nhập như ở hệ 
thống Cầu Sập, Bình Đại. Ranh nước mặn 4 g/l  xâm nhập trên các sông chính tới 50 km. Trên 
sông Cửa Đại nước mặn lên đến Tân Thạch, Phú Túc; theo sông Hàm Luông lên đến Sơn Hòa, 
An Hiệp; theo sông Cổ Chiên lên đến Nhuận Phú Tân, Khánh Thạnh Tân, và theo sông Ba Lai 
lên đến An Hòa, An Khánh. Ranh mặn 1 g/l xâm nhập hơn 70 km trên hầu hết các sông, có khi 
tới Chợ Lách. 

 Ngọt hóa Gò Công 

Được thực hiện từ thời Pháp và được tiếp tục phát triển thêm sau 1990. Gồm việc vét sâu kinh 
14 (dài 16.5 km, rộng 27 m, sâu 4.5 m, có từ thời Pháp), kinh 28 gồm 3 đoạn, (i) đoạn đầu là 
Rạch Lớn (rộng 12 m, sâu  3 m) nối kinh 14 với rạch Vàm Giồng, (ii) đoạn giữa nối Rạch Vàm 
Giồng với kinh Tham Thu, và (iii) đoạn cuối là kinh N8 (rộng 9 m, sâu 3 m, đào năm 1991). Cả 
ba hợp thành một tuyến dẫn nước từ Kinh 14 ở phía Nam cấp cho phần đất phía Bắc Quốc lộ 
50 từ Lộ Đồng Sơn đến rạch Gò Công. Kinh cắt ngang Quốc lộ 50 tại Cống Thạnh Trị, tại đầu 
phía Bắc đã xây cống ngăn mặn Rạch Sâu vào năm 1996.  

Kinh Xuân Hòa đào năm 1982, là đoạn đầu của trục dẫn nước của vùng ngọt hóa Gò Công. 
Kinh dài 8.65 km, nối từ sông Tiền (ở vị trí cách Cửa Tiểu 42.5 km theo đường sông) đến rạch 
Cầu Ngang, rộng 24 m, sâu 4 m, khả năng tải nước tưới cho trên 37,000 ha. Tại đầu kinh phía 
Sông Tiền có cống Xuân Hoà. 

Vào năm 1976 – 1977, trạm bơm Bình Phan được thiết kế với lưu lượng lớn xây dựng kề bên 
trạm bơm Tham Thu (thiết lập năm 1970 thời Việt Nam Cộng Hòa) nhằm mở rộng thêm diện 
tích tưới và lượng nước sinh hoạt cho thị xã Gò Công. Kinh  Tham Thu cũng đã được đào rộng 
thêm (đáy rộng 13 m, bề mặt rộng 22 m). Đầu tiên, đây là kinh nổi, đáy kinh chỉ sâu 1.50 m 
dưới mặt đất tự nhiên, 2 bờ kinh được đắp cao xấp xỉ 2 m trên mặt đất tự nhiên, để khi bơm có 
thể nâng mực nước trong kinh cao hơn mặt ruộng từ 1 m đến 1.50 m, đủ sức tưới tự chảy cho 
các ruộng xa qua các kinh nhánh và cống điều tiết đầu kinh mà không cần sử dụng thêm bơm 
nhỏ. Sau nầy kinh từng bước được vét sâu thành kinh chìm. Năm 2001 xây cống điều tiết Bình 
Phan tại vị trí gần trạm bơm, kể từ đây trạm bơm ngưng hoạt động, nước vào Kinh Tham Thu 
qua cống nầy, dân tự sử dụng bơm nhỏ để đưa nước vào ruộng.  

Kinh Trần Văn Dõng, dài 10.5 km, rộng 25 m, sâu 4 m, được đào nối kinh Salisetti để dẫn nước 
ngọt tới tận bờ Biển Đông. 

Ngoài ra, để cấp nước ngọt cho khu vực thường bị hạn ở cuối nguồn vùng ngọt hoá Gò Công 
(như các xã Tân Phước, Gia Thuận, Vàm Láng, Kiểng Phước, Tân Tây, Tân Đông của huyện 
Gò Công Đông), kinh Xóm Gồng (cấp 1, năm 1991) được đào nối kinh Trần Văn Dõng thông 
với Sông Vàm Cỏ. Kinh dài 12.8 km, sâu 3 m, rộng 13 m – 15 m. Ở đấu phía bắc có xây cống 
Xóm Gồng. 

Công trình ngọt hóa Gò Công được đánh giá là thành công nhất. 

 Công trình Ngọt Hóa Nam Măng Thít 
Dự án thủy lợi Nam Măng Thít bắt đầu từ năm 1995 tại hai Tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long (trong 
đó 80% các công trình tại Trà Vinh). Nhiệm vụ chính của công trình ngọt hóa Nam Măng Thít là 
kiểm soát mặn, lấy nước và giữ nước ngọt, tiêu úng, tiêu chua, rửa phèn cho diện tích trên 
171,626 ha đất canh tác. Trên địa phận Trà Vinh thực hiện 30 cống cấp 1 và cấp 2, trên 50 km 
tuyến đê bao, và đào 200 km kinh cấp 2. 
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Công trình thủy lợi Ô Môn – Xà No 

Bắt đầu từ 1999, dự trù hoàn tất 2006, nhưng tới nay (2009) chưa hoàn thành, có lẻ hoàn tất 
vào 2012. Công trình đi qua ba tỉnh Kiên Giang (10,154 ha), Cần Thơ (22,450 ha) và Hậu Giang 
(12,826 ha), mục đích kiểm soát lụt, ngăn nước mặn cho hơn 45,500 ha đất tự nhiên, trong đó 
có hơn 38,800 ha đất nông nghiệp để canh tác 3 vụ lúa/năm và phát triển vùng cây ăn trái.  

Công trình Ô Môn–Xà No được bao quanh bởi 3 tuyến đê bao khép kín kết hợp thành đường 
giao thông nông thôn, gồm 3 tuyến: Tắc Ông Thục, Ô Môn và Xà No. Công trình dự trù xây 
dựng hệ thống cống (cấp 1, và 99 cống cấp 2) dọc trên tuyến đê để kiểm soát lũ tại đầu kinh 
rạch nhỏ giáp với sông lớn.  

Công trình từng bị dư luận chỉ trích là áp đặt cách qui hoạch thủy lợi của vùng đồng bằng sông 
Hồng vào ĐBSCL, làm hạn chế giao thông đường thủy, ảnh hưởng môi trường tự nhiên, vẫn 
gây thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, v.v. Dự trù xong năm 2006, nhưng đến nay 
chưa hoàn thành.  

Cống Búng 
Lớn trong công 
trình Ô Môn – 
Xà No 

  

 

 
 

ĐÊ BIỂN  
Để bảo vệ bờ biển chống lại sóng biển, thủy triều cao và ngăn chận nước mặn, một hệ thống 
đê biển còn phôi thai được các tỉnh tự thiết lập dọc duyên hải. 

Trên địa phận tỉnh Bến Tre, tuyến đê biển Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú được đấp, trong đó, 
tuyến đê biển Bình Đại có chiều dài 41 km, bề rộng mặt đê 5 m, đỉnh đê cao 3.5 m.  

Trên địa phận Gò Công, có tuyến đê biển dài 21 km, từ xã Vàm Láng đến cửa Tiểu, có vai trò 
quan trọng trong việc bảo vệ vùng ngọt hóa Gò Công với tổng diện tích tự nhiên 54,400 ha, 
trong đó diện tích canh tác lúa là 37,400 ha. 

Trên địa phận Trà Vinh, có tuyến đê biển Hiệp Thạnh, dài 1.5 km, chạy dài từ vàm Khâu Râu 
tới vàm Láng Nước được xây dựng năm 1997 để ngăn nước biển tràn vào đất liền, bảo vệ 
khoảng 200 ha đất sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản. Nay bị sạt lở. 

 

Đê biển Gò Công 
(trái) và đê biển 
Hiệp Thạnh Trà 
Vinh (phải) 
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Ở Sóc Trăng có đê biển Long Phú, dài 72 km.  

Ở tỉnh Bạc Liêu, đê biển dài 56 km, đê chỉ chịu được bão cấp 9.   

Cà Mau có hệ thống đê biển dọc Biển Đông và Biển Tây. Phía Biển Đông có đê biển dài 150 
km, từ Đất Mũi đến Cửa Gành Hào. Phía Biển Tây có đê biển dài 260 km chạy dọc theo bờ 
Biển Tây từ Đất Mũi tới Rạch Giá, xây năm 1997. Tuyến đê biển này vừa ngăn mặn, giữ nước 
ngọt, vừa là tuyến giao thông huyết mạch nối liền các cụm dân cư ven biển. Tuyến đê này khi 
mới đấp có độ cao 2.5 m, nay bị lún sập chỉ còn 1.7m – 2.0 m , và hư hại nhiều đoạn. 

  Đê biển tại Mũi Cà Mau khi thủy triều xuống (trái), và khi thủy triều lớn (phải) 

 Ở Kiên Giang, từ Rạch Giá đến Hà Tiên có đê biển dài 74 km, với 23 cống ngăn mặn để bảo 
vệ khu Tứ Giác Long Xuyên. Cống Tuần Thống có nhiệm vụ ngăn mặn xâm nhập vào Tứ Giác 
Long Xuyên. 
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Cống đập Tuần 
Thống ở biển 
Tây cuối kinh 
T5 (phải), và 
kiểu đập Sà lan 
ở CàMau 

 

 

 

 

Tóm lại, hệ thống đê biển rời rạc, yếu, thấp và xuống cấp. Nhiều đoạn đê đã xói lở, dân chúng 
xây cất bừa bải trên đê, đào phá ăn cắp đất, rừng phòng hộ bên ngoài bị phá hủy, nhiều nơi 
không có rừng bảo vệ. Các cống đập cũng không làm tròn sứ mạng ngăn mặn. 

Ngoài ra, một trong những ảnh hưởng tai hại đối với môi trường nước là ngăn chận sự luân lưu, 
nhất là ở vùng hạ nguồn và ven biển, cả bên trong lẫn bên ngoài hệ thống đê đập ngăn mặn, 
khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm.  Thí dụ điển hình là sông Ba Lai ở Bến Tre.  Trước khi có 
cống đập Ba Lai, nước sông có thể thông thương dễ dàng ra biển, nên dòng nước trong xanh 
và tràn đầy tôm cá.  Từ khi có cống đập Ba Lai, nước không thể luân lưu như trước nên bị ô 
nhiễm, tôm cá ngày càng ít đi, có nơi không còn (6). Kiểu cống đập hiện hửu làm cản trở giao 
thông đường thủy. Để sửa chửa vấn đề, kiểu đập Sà lan được thử nghiệm thành công, với chi 
phí rẻ, dễ xây dựng tháo ráp, có thể di động và giúp lưu thông đường thủy dễ dàng hơn. 

 TÌNH TRẠNG XÂM NHẬP NƯỚC MẶN HIỆN NAY 

Sau khi hoàn thành các chương trình ngọt hóa, ngăn mặn với các đập, cống ngăn mặn, nước 
mặn vẫn tiếp tục xâm nhập sau vào nội địa 

Trên sông Tiền, năm 2009 nước mặn xâm nhập sâu vào nội địa vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long 70 km, sâu hơn cùng kỳ năm 2008 là 5 km, qua các cửa Tiểu, Đại, Cổ Chiên, Định An, 
Cung Hầu, Trần Đề. Độ mặn 4 g/l vào sâu đến 60 km trên sông Hàm Luông, và 50 km trên 
sông Cổ Chiên và Cửa Đại. Độ mặn lớn nhất đo được tại Mỹ Hoá trên sông Hàm Luông đạt 9.6 
g/l, cao hơn 2 g so với năm 2008. Đặc biệt, huyện Chợ Lách là vùng có nước ngọt quanh năm 
trước kia cũng đã thấy xuất hiện độ mặn 4.4 g/l tại Vàm Mơn thuộc xã Phú Sơn (10, 11). 

Tại tỉnh Trà Vinh, năm 2007 nước mặn đã xâm nhập tới cống Cần Chông (huyện Tiểu Cần) và 
cống Láng Thé (huyện Càng Long) với độ mặn từ 3.2 g/l – 5.8 g/l. Riêng trên sông Cổ Chiên tại 
Vàm Trà Vinh độ mặn lên tới 6.3 g/l (17). 

Trên sông Hậu, trước năm 1970, vào tháng 2 và 3, nước mặn xâm nhập tới vùng Trà Ôn thuộc 
Vỉnh Long. Ngày nay, vào mùa hạn nước mặn đã vượt quá Trà Ôn và mỗi năm tiến dần về Cần 
Thơ. Năm 2009, nước mặn 1g/l cách Bến Ninh Kiều Cần Thơ 12 km. Cũng năm 2009, lần đầu 
tiên thị xã Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) và Huyện Vĩnh Thạnh (thành phố Cần Thơ) bị nhiểm mặn 
(3).  

Trên Đồng Tháp Mười, nước mặn xâm nhập sâu vào nội địa và thời gian lâu hơn. Tại Mộc Hóa, 
nước sông Vàm cỏ Tây chứa 4.3 g/l; tại Tuyên Nhơn chúa 7.5 g/l. 

Trên bán đảo Cà Mau, từ tháng 3/2009, nước mặn 10 g/l xâm nhập sâu từ 35 - 37 km tính từ 
cửa sông; nước mặn 4 g/l xâm nhập sâu 40 – 42 km; nước mặn 1 g/l xâm nhập sâu từ 60 - 65 
km; riêng tháng 5, sâu 70 km.  
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Trong bán đảo Cà Mau, trên kinh Tiếp Nhựt, đoạn từ Long Phú đến cống Cái Xe (Sóc Trăng), 
độ mặn dao động từ 2 – 3 g/l. Trên sông Ông Đốc, hiện chưa có công trình ngăn mặn, nên bị 
nhiễm mặn nặng, độ mặn tăng cao nhất trong tháng 3 và 4/2009 là 28 g/l, và nước mặn xâm 
nhập sâu 70 km. Trên sông Cái Lớn (Kiên Giang), nước mặn 25 g/l xâm nhập sâu 10 km, và 
nước mặn 4 g/l sâu 50 km (11, 12).  

Ngoài vùng duyên hải, các vùng canh tác lúa sâu trong nội địa cũng đang bị hâm doạ xâm nhập 
nước biển 4 g/l muối trong mùa khô hạn như Vinh Gia, Tri Tôn (An Giang), Vũng Liêm, Trà Ôn 
(Vỉnh Long), Long Vỉ, Vị Thanh, v.v… 
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